
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

HỌC KỲ: 1 - Năm học: 2021-2022

Môn học: Anh văn sơ cấp 1

Giảng viên: Trần Trương Thị Ngọc Mã GV:

 STT Mã số SV Họ và tên

Điểm thi 

Speaking 

+Presentation 

(30%)

Điểm

 quá trình

(30%)

Điểm thi 

CK

(40%)

Tổng điểm Điểm chữ Ghi chú

1 21522613 Nguyễn Cao Thi 8.20 9.3 6.00 7.70 Bảy rưỡi

2 21522013 Trần Quang Duy 7.40 9.1 6.80 7.70 Bảy rưỡi

3 21520049 Nguyễn Nam Khánh 8.10 9.2 4.50 7.00 Bảy

4 21520023 Võ Thùy Duyên 8.10 8.9 6.00 7.50 Bảy rưỡi

5 21521864 Trần Ngô Gia Bảo 9.00 9.4 7.80 8.60 Tám rưỡi

6 21521919 Đào Hải Đăng 8.40 9.3 7.30 8.20 Tám

7 21521939 Nguyễn Thành Đạt 7.90 9.2 6.00 7.50 Bảy rưỡi

8 21521985 Nguyễn Văn Dược 8.20 8.5 7.20 7.90 Tám

9 21520372 Hoàng Phi Nhân 8.30 8.6 7.50 8.10 Tám

10 21522134 Bùi Gia Huy 7.90 9.4 6.80 7.90 Tám

11 21522244 Hà Đinh Kiên 8.60 9.9 9.00 9.20 Chín

12 21520330 Trương Thiên Lộc 8.60 9.5 7.50 8.40 Tám rưỡi

13 21522460 Nguyễn Trọng Tấn Phong 8.00 9.2 5.30 7.30 Bảy rưỡi

14 21521487 Đặng Ngọc Minh Thư 7.20 8.9 6.20 7.30 Bảy rưỡi

15 21522569 Hồ Thị Mỹ Tâm 8.60 9.1 7.30 8.20 Tám

16 21522601 Nguyễn Thạch Minh Thanh 8.20 9.5 7.80 8.40 Tám rưỡi

17 21522250 Trần Trung Kiên 7.30 8.2 5.00 6.70 Sáu rưỡi

18 21520401 Phạm Trương Hoàng Phúc 8.40 9.4 7.80 8.50 Tám rưỡi

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

(Ký, ghi rõ học tên) (Ký, ghi rõ học tên)
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Xác nhận của TTNN Người kiểm tra của 

PĐTĐH

(Ký, ghi rõ học tên) (Ký, ghi rõ học tên)


